
PHỤ LỤC 01
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2025
(Kèm theo Công văn số:            /STC-HCSN&DN  ngày        /3/2025 của Sở Tài chính)

STT Nội dung Thực hiện năm
2025

Ghi chú

A B C

TỔNG CỘNG (=I+II) 13.400

I KHẮC PHỤC SỰ CỐ, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG 9.900

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
quy định

việc quản lý
và sử dụng
kinh phí bảo
đảm trật tự
an toàn giao

thông;
Thông tư số
28/2019/TT-
BTC ngày
21/5/2019
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
sửa đổi, bổ
sung một số
điều của

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ Tài

chính

1 Sở Xây dựng 8.000

 - Sơn gồ tại các điểm giao nhau với đường nguy hiểm, Sơn kẻ vạch đường, bổ sung gương
cầu lồi, biển cảnh báo nguy hiểm, các biển báo hiệu đường bộ khác trên các tuyến đường trên
địa bàn tỉnh 

5.000

- Xử lý điểm tiền ẩn TNGT trên các tuyến đường tỉnh. 1.000

- Lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo chớp nháy vàng tại các điểm nguy cơ xảy ra TNGT 1.000

- Lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 1 (lý trình
Km1074+400) và tuyến đường Biển Minh Tân Bắc - Phước Hòa (ĐH35).

1.000

2 Ban An toàn giao thông huyện Ba Tơ 1.000

- Lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa Đường đô thị
(ĐĐT.20) và Quốc Lộ 24 tại Km50+400, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ

1.000

3 Ban An toàn giao thông thành phố Quảng Ngãi 900

- Lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu giao thông tại ngã ba đường Lê Lợi - Phan Thái
Ất, TP Quảng Ngãi

900

II CHI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 3.500

1 Ban An toàn giao thông tỉnh 1.750

- Tuyên truyền và xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại các cổng trường
trên địa bàn tỉnh

1.100

-  Lắp đặt mới  pano tuyên truyền trực quang trên địa bàn tỉnh 500

- Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ công tác bảo đảm TTATGT 150

2 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 300

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh 300

3 Tỉnh đoàn Quảng  Ngãi 170

- Tổ chức ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” 50

- Ra quân đội hình thanh niên tình nguyện các dịp Lễ. 100

- Tổ chức thực hiện tuyến đường thanh niên tuyên truyền ATGT "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp
- An toan"

20

4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 50

- Hội nghị tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình tại cơ sở (03 huyện) 50

5 Sở Khoa học và Công nghệ 50

- Sản xuất Video clip tuyên truyền trật tự an toàn giao thông để tuyên truyền tại các Bảng led
tại các cơ quan, đơn vị, các huyện trên địa bàn tỉnh.

30

- Thiết kế và đăng tải Infographics về ATGT trên cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐt của các
Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; trên mạng xã hội.

20

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
quy định

việc quản lý
và sử dụng
kinh phí bảo
đảm trật tự
an toàn giao

thông;
Thông tư số
28/2019/TT-
BTC ngày
21/5/2019
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
sửa đổi, bổ
sung một số
điều của

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ Tài

chính
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6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 110

- Tập huấn pháp luật về ATGT 110

7 Hội Cựu chiến binh tỉnh 100

- Tuyên truyền vận động 20

- Tổ chức lớp tập huấn cán bộ, tuyên truyền viên ,tổ  tưởng  tổ tự quản, hội viên cựu chiến
binh , cựu quân nhân , bộ đội xuất ngũ 

30

- Hỗ trợ cho 20 tổ tự quản  50

8 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 200

- Tổ chức Hội thi giáo dục ATGT cho giáo viên THPT năm 2025 200

9 Sở Tư Pháp 80

-Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về TTATGT  tại 04 đơn vị hành chính
cấp huyện thường xảy ra vi phạm PL về TTATGT đường bộ và TNGT trên địa bàn.

30

- Sửa chữa, lắp mới bảng tuyên truyền pháp luật về TTATGT  tại các đơn vị hành chính cấp
huyện thường xảy ra vi phạm PL về TTATGT đường bộ 

50

10 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 100

- Công tác tuyên truyền, tổ chức lễ phát động tháng ATGT 15

- Tập huấn công tác ATGT trong lực lượng vũ trang 35

- Tổ chức hội thi lái xe tốt, thi lái xe ô tô an toàn trong LLVT 50

11 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh Ủy 150

-  Tuyên truyền trong hội viên các Câu lạc bộ: Lê Trung Đình,  Bạn đọc thư viện tỉnh; 50

- Phối hợp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về ATGT" bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông
tin điện tử Đảng bộ tỉnh cho đối tượng công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn
tỉnh

70

- Khảo sát, đôn đốc tuyên truyền ở địa phương 30

12 Hội Nông dân tỉnh 120

- Tập huấn tuyên truyền cho đối tượng là nông dân tại 03 xã có tình hình nông dân lấn chiếm
lòng lề đường làm nơi buôn bán

120

13 Hội chữ thập đỏ tỉnh 100

Tập huấn Trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông cho
đối tượng là tình nguyện viên xã, thị trấn trên trục quốc lộ, tỉnh lộ, các lái xe của các cơ quan,
đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh

100

14 Liên đoàn lao động tỉnh 100

- Thi Sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật về TTATGT cho đối tượng là đoàn viên công đoàn tại
Các Khu Công nghiệp

70

- Tập huấn tuyên truyền các quy định pháp luật về TTATGT cho đối tượng là công nhân 30

15 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật) 120

- Xây dưng và biễu diễn chương trình nghệ thuật nội dung tuyên truyền vể TTATGT tại các
xã miền núi, trường học trên địa bàn tỉnh

120

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
quy định

việc quản lý
và sử dụng
kinh phí bảo
đảm trật tự
an toàn giao

thông;
Thông tư số
28/2019/TT-
BTC ngày
21/5/2019
của Bộ

trưởng Bộ
Tài chính
sửa đổi, bổ
sung một số
điều của

Thông tư số
01/2018/TT-
BTC ngày
02/01/2018
của Bộ Tài

chính

STT Nội dung Thực hiện năm
2025

Ghi chú
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Phụ lục 02
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:            /STC-HCSN&DN  ngày        /3/2025 của Sở Tài chính)

TT Đơn vị

Tổng
kinh phí
phân bổ

(triệu
đồng)

Bảo vệ rừng phòng hộ Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên
trong thời gian đóng cửa rừng Hỗ trợ khoanh

nuôi xúc tiến tái
sinh tự nhiên có
trồng bổ sung

Các hoạt động
mang tính chất
chuyên ngành

khác
(nhiệm vụ: Điều
tra xác định hiện
trạng rừng trên
địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi)

Ghi
 chú

Tổ chức/Ban quản lý
rừng phòng hộ

Hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng

dân cư
UBND cấp xã Doanh nghiệp nhà

nước

Hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng

dân cư
UBND cấp xã

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

Diện tích
(ha)

Thành
tiền
(triệu
đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

TỔNG CỘNG 15.580,0 11.446,6 4.614,8 8.136,2 4.766,6 2.478,7 416,9 5.671,9 3.403,1 2.556,7 1.366,9 1.033,7 183,5 72,0 94,8 733,4

Thông tư  số
21/2023/TT-
BTC ngày

14/4/2023 của
Bộ Tài chính

; số
93/2024/TT-
BTC ngày
31/12/2024
Sửa đổi, bổ
sung một số
Điều của

Thông tư số
21/2023/TT-
BTC ngày

14/4/2023 của
Bộ trưởng Bộ
Tài chính;
Thông tư số
22/2024/TT-
BNNPTNT

ngày
11/12/2024

của Bộ trưởng
Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

1 Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Quảng Ngãi 5.239,4 11.301,6 4.506,0 - - - - - - - - - - - - 733,4

2
Ban quản lý khu kinh tế và
các khu công nghiệp Quảng
Ngãi

108,8 145,0 108,8 - - - - - - - - - - - - -

3 Công ty TNHH MTV lâm
nghiệp Ba Tô 3.403,1 - - - - - - 5.671,9 3.403,1 - - - - - - -

4 UBND huyện Bình Sơn 981,2 - - 1.597,8 922,9 197,6 35,9 - - 38,7 21,7 5,0 0,7 - - -

5 UBND huyện Tư Nghĩa 1.140,9 - - 1.969,9 1.053,9 185,2 27,8 - - 97,0 51,9 48,4 7,3 - - -

6 UBND huyện Sơn Tây

7 UBND huyện Sơn Tịnh 42,5 - - 23,7 12,7 90,3 13,5 - - 26,1 13,9 15,7 2,4 - - -

8 UBND huyện Minh Long 179,2 - - - - - - - - 335,0 179,2 - - - - -

9 UBND huyện Nghĩa Hành 1.376,1 - - 571,9 306,0 7,1 1,1 - - 1.992,8 1.066,2 19,0 2,8 - - -

10 UBND huyện Đức Phổ 1.375,1 - - 1.982,5 1.286,2 - - - - 23,9 10,9 - - 62,0 78,0 -

11 UBND huyện Mộ Đức 953,9 - - 1.558,7 953,9 - - - - - - - - - - -

12 UBND huyện Sơn Hà

13 UBND huyện Trà Bồng 195,8 - - 25,6 13,7 - - - - 1,5 0,8 913,7 164,5 10,0 16,8 -

14 UBND huyện Ba Tơ 559,4 - - 406,1 217,3 1.896,7 314,0 - - 41,7 22,3 32,0 5,8 - - -

15 UBND TP Quảng Ngãi

16 UBND huyện Lý Sơn 24,6 - - - - 102,0 24,6 - - - - - - - - -
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PHỤ LỤC 03
Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2025

(Kèm theo Công văn số:            /STC-HCSN&DN  ngày        /3/2025 của Sở Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Kinh phí Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 58.235

Sở Xây dựng 58.235

Chi sửa chữa các công trình giao thông 58.235

Thông tư
60/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn về
chế độ quản lý, sử
dụng, thanh toán và
quyết toán kinh phí
quản lý, bảo trì

đường bộ

1
Sửa chữa các  tuyến đường:  ĐH.31 (Bồ Đề-Chợ Vom),  huyện Mộ
Đức; Phạm Văn Đồng và ĐH.59 (Ba Tơ-Ba Bích-Ba Lế), huyện Ba
Tơ; Đức Phổ-Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ

14.700

2

Sửa   chữa   các   tuyến   đường:  ĐH.14C   (QL1A-Tân  An-QL24B)   và
ĐH.19B   (Cầu  Vĩ-(Tịnh  Minh)-Gò  Đu-QL.24B),   huyện  Sơn  Tịnh;
ĐH.07 (Bình Hiệp-Dung Quất), huyện Bình Sơn và Ngã ba thôn Bắc
Dương đi UBND xã Trà Tây, huyện Trà Bồng

14.800

3

Sửa   chữa   các   tuyến   đường:   ĐH.21   (Nghĩa   Lâm-Nghĩa   Sơn)   và
Tuyến ĐH.30 (Bàu Giang-UBND xã Nghĩa Trung), huyện Tư Nghĩa;
ĐH.50B (Hành Phước-Hành Thiện), huyện Nghĩa Hành và ĐH.61C
(Long Mai-Long Hiệp-Thanh An), huyện Minh Long

14.600

4
Sửa chữa các tuyến đường: ĐH.76 (Thạch Nham-Hà Bắc),huyện Sơn
Hà và ĐH.83 (Sơn Tân-Sơn Lập), huyện Sơn Tây

14.135
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PHỤ LỤC 04
Kinh phí hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh năm 2025

(Kèm theo Công văn số:            /STC-HCSN&DN  ngày        /3/2025 của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng
STT Nội dung Kinh phí Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 419

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 419

-
Chi hỗ trợ hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm VHNT cho chuyên
ngành Văn học, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số

87

Quyết định số
558/QĐ-TTg
ngày 08/4/2021
của Thủ tướng
Chính phủ: Phê
duyệt Chương
trình hỗ trợ hoạt
động sáng tạo tác
phẩm, công trình
văn học nghệ
thuật, báo chí ở
Trung ương và
các Hội Văn học
nghệ thuật địa
phương; hỗ trợ
tác phẩm báo chí
chất lượng cao ở
các Hội Nhà báo
địa phương giai
đoạn 2021 - 2025

- Chi hỗ trợ hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm VHNT cho ngành
Âm nhạc, Sân khấu, Múa 75

- Chi hỗ trợ hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm VHNT cho chuyên
ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh 60

- Chi hỗ trợ hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm VHNT cho chuyên
ngành Mỹ thuật 45

-
Chi quản lý phí; hoạt động tiền trạm; công tác phí; hỗ trợ hội đồng
thẩm định và các chi phí khác phục vụ hoạt động sáng tạo và công bố
tác phẩm cho tất cả các chuyên ngành

152

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 05
Kinh phí hỗ trợ Hội Nhà báo tỉnh năm 2025

(Kèm theo Công văn số:            /STC-HCSN&DN  ngày        /3/2025 của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng
STT Nội dung Kinh phí Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 160

Hội Nhà báo 160

Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động
sáng tạo tác phẩm báo chí ở Trung ương và địa
phương

160

Theo Hướng dẫn 08/HD-HNBVN
ngày 08/3/2024 hướng dẫn thực hiện
Chương trình Hỗ trợ hoạt động sáng
tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở

Trung ương và địa phương
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